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	QUỐC HỘI


Nghị quyết số: 53/2022/QH15


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020


QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 87/2019/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 196/BC-CP ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ, Báo cáo số 159/BC-KTNN ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Kiểm toán nhà nước, Báo cáo thẩm tra số 599/BC-UBTCNS15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, Báo cáo tiếp thu, giải trình số 254/BC-UBTVQH15 ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 
Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, giãn cách xã hội, thiên tai, bão lũ xảy ra nghiêm trọng ở nhiều địa phương, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực chậm lại, giá dầu thô thấp hơn kế hoạch, thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí, gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất và nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, chính sách phòng chống dịch, an sinh xã hội, nhưng tổng thu ngân sách đạt 98,1% dự toán, thu nội địa vượt 0,2% dự toán, tỷ trọng thu nội địa đạt 85,6%, tăng so với năm trước, nợ thuế giảm 0,63%; công tác phân bổ, sử dụng, kiểm soát chi ngân sách nhà nước có nhiều đổi mới, bảo đảm chi các lĩnh vực quan trọng, ưu tiên thực hiện các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, ứng phó kịp thời với dịch bệnh. Tỷ trọng chi thường xuyên giảm, trả nợ vay đúng hạn, bội chi ngân sách được điều hành quản lý chặt chẽ và thấp hơn dự toán Quốc hội giao. Tỷ lệ nợ công giảm, kỳ hạn nợ được kéo dài, chi phí huy động giảm, góp phần củng cố an ninh, an toàn tài chính quốc gia, tạo dư địa thực hiện các chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc dự báo, đánh giá tình hình, công tác lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 còn nhiều tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm chưa được khắc phục. Tỷ trọng thu ngân sách trung ương trong tổng thu ngân sách nhà nước có xu hướng giảm dần, hạn chế vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương; lập dự toán thu tiền sử dụng đất còn thấp; lập kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước chưa sát khả năng thực hiện, dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần, phải hủy kế hoạch vốn nước ngoài với số vốn lớn; một số Bộ, ngành, địa phương phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư chậm, chưa phân bổ chi tiết ngay từ đầu năm, phân bổ chưa đúng quy định, chưa đúng thứ tự ưu tiên; còn một số trường hợp kê khai chưa chính xác các khoản thu tiền sử dụng đất, thu từ khai thác tài nguyên, khoáng sản, thu từ các doanh nghiệp có giao dịch liên kết; vẫn còn tình trạng sử dụng sai mục đích nguồn kinh phí, chi không đúng định mức, chế độ; có địa phương còn để phát sinh mới nợ đọng xây dựng cơ bản; chi chuyển nguồn lớn; lập, thẩm định, trình quyết toán ngân sách nhà nước còn chậm so với thời hạn quy định; một số địa phương phê chuẩn quyết toán một số khoản chi chưa đúng nguồn; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm; việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị, địa phương theo các Nghị quyết của Quốc hội thực hiện chưa nghiêm.

Đề nghị Chính phủ, các Bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, hạn chế nêu trên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước để không lặp lại các tồn tại, hạn chế này trong các năm sau.

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

1. Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 2.279.735.577 triệu đồng (hai triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn bảy trăm ba mươi lăm tỷ, năm trăm bảy mươi bảy triệu đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2019 chuyển sang năm 2020, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2019, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 2.352.929.840 triệu đồng (hai triệu ba trăm năm mươi hai nghìn chín trăm hai mươi chín tỷ, tám trăm bốn mươi triệu đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021.

3. Bội chi ngân sách nhà nước là 216.405.589 triệu đồng (hai trăm mười sáu nghìn bốn trăm linh năm tỷ, năm trăm tám mươi chín triệu đồng), bằng 3,44% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. 

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm: Vay trong nước 178.515.161 triệu đồng (một trăm bảy mươi tám nghìn năm trăm mười lăm tỷ, một trăm sáu mươi mốt triệu đồng); vay ngoài nước 34.573.432 triệu đồng (ba mươi tư nghìn năm trăm bảy mươi ba tỷ, bốn trăm ba mươi hai triệu đồng). 

4. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 436.059.742 triệu đồng (bốn trăm ba mươi sáu nghìn không trăm năm mươi chín tỷ, bảy trăm bốn mươi hai triệu đồng). 

(Kèm theo các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII)

Điều 3. Giao Chính phủ

1. Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước:

a) Kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện các đề xuất, kiến nghị nêu trong Báo cáo tiếp thu, giải trình số 254/BC-UBTVQH15 ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo thẩm tra số 599/BC-UBTCNS15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; thực hiện kết luận, kiến nghị được nêu tại Báo cáo số 159/BC-KTNN ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Kiểm toán nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện khi quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; 
b) Trường hợp phát hiện các khoản quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước niên độ năm 2020 không đúng quy định, yêu cầu xuất toán, cắt giảm, huỷ bỏ, thu hồi ngay về ngân sách nhà nước để tăng thu, giảm bội chi, tăng chi trả nợ ngân sách nhà nước và xử lý theo quy định tại Điều 73 của Luật Ngân sách nhà nước, báo cáo Quốc hội khi quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021;

c) Thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi cơ chế phân cấp ngân sách phù hợp để bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, đồng thời tăng tính chủ động cho ngân sách địa phương; chấn chỉnh quản lý chi đầu tư từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán đến tổ chức, triển khai thực hiện, quyết toán các dự án đầu tư; quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn; kịp thời hủy bỏ các khoản dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 bổ sung cho dự án đầu tư của các địa phương đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 chưa giải ngân và khoản chuyển nguồn sang năm 2021 đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 chưa thực hiện (trừ các khoản chi được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển nguồn sang năm 2022) để thu hồi, giảm bội chi ngân sách nhà nước; rà soát, kiểm soát chặt chẽ việc huy động, quản lý các khoản vốn vay bù đắp bội chi, trả nợ gốc, lãi, các khoản tạm ứng chi ngân sách nhà nước; đẩy nhanh công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán các chương trình, dự án, kịp thời thu hồi các khoản tạm ứng không đúng quy định, không có khối lượng thực hiện; tiếp tục kiểm soát bội chi, nợ công để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô; chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, bảo đảm tính hiệu quả hoạt động của các quỹ, không trùng lặp nhiệm vụ của ngân sách nhà nước, tránh lãng phí, dàn trải và phân tán nguồn lực của nhà nước;
d) Khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với quyết toán ngân sách nhà nước niên độ 2020 và 2019 trở về trước. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, ngân sách nhà nước, quản lý và sử dụng tài sản công, chứng khoán, bất động sản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và pháp luật khác có liên quan; kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định về định mức, đơn giá, tiêu chuẩn; tháo gỡ các nút thắt về thể chế và quản lý để sớm đưa các nguồn lực vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;
đ) Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên độ 2020 và việc không thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với niên độ ngân sách nhà nước từ năm 2019 trở về trước theo các Nghị quyết của Quốc hội. Báo cáo Quốc hội kết quả xử lý vi phạm và việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

3. Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Bình Phước chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương đã sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết bố trí chi thường xuyên từ năm 2020 trở về trước, phải bố trí dự toán ngân sách địa phương các năm sau hoàn trả đủ số thu tiền sử dụng đất và số thu xổ số kiến thiết để thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư theo quy định.

4. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ và xem xét xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đảm bảo đúng đối tượng, đúng thẩm quyền và tổng hợp kết quả báo cáo Quốc hội khi tổng kết thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội.

5. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. 

6. Khẩn trương báo cáo Quốc hội lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm theo Nghị quyết số 22/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội để tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. 

Điều 4. Giao Kiểm toán nhà nước

1. Tiếp tục đôn đốc các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

2. Tổ chức kiểm toán khoản 1.150.195 triệu đồng (một nghìn một trăm năm mươi tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu đồng) dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2021 để kịp thời xử lý, thu hồi về ngân sách nhà nước các khoản không đúng quy định hoặc đã hết thời gian thực hiện và giải ngân theo quy định.
3. Nâng cao chất lượng ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước, các kết luận, kiến nghị kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước để làm cơ sở cho Quốc hội xem xét, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm. 
4. Thực hiện công khai kết quả kiểm toán của các cuộc kiểm toán và kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định. Công khai danh sách các tổ chức, cá nhân không thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Điều 5. Giám sát thực hiện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
 
Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2022./.
	
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI



	
	Vương Đình Huệ
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) ' QUYET TOAN TOAN v
STT NOI DUNG DY TOAN Bao b .
NSNN e s poI(y | TUYETOO!
A B 1 2 3211 4=21
A TONG NGUON THU NSNN 2.279.735.577 (5| 973.668.774 |1.692.505.298
I |Thu NSNN 1.539.052.753 (1)| 1.510.579.187 786.444.824 | 724.134.363 98,1 -28.473.566
1 |Thu noi dia 1.290.776.457 | 1.293.728.344 560.822.058 | 723.906.286 100,2 2.951.887
2 |Thu tir dAu the 35.200.000 34.598.477 34,598 477 98,3 601.523
3 ::;p‘;:;“ é‘té' tir hoat dong xuét khu, 208.000.000 | 177.443.973 177.443.973 85,3 -30.556.027
4 | Thu vien tro 5.076.296 4.808.393 4.580.316 228.077 94,7 -267.903
i [Thu chuyén ngudn tir nm truée 592.648.814 182.010.990 | 410.637.824
chuyén sang
Il | Thu tir quy du triv tai chinh 2.688.470 2.688.470
IV [Thu két di nam trieéc 173.819.106 173.819.106
V' |Thu bé sung tir NSTW 381.225.535
VI |Thu tir cdp duei ndp tra NSTW 5.212.960
B TONG CHI NSNN 2.352.929.840 (5)| 1.186.757.367 |1.552.610.968
I |ChiNSNN 1.773.766.170 | 1.709.523.706 647.851.112 |1.061.672.594 96,4 64.242.464
| 1 |Chi adu tw phat trién 499270637 | 576.432.075 128416819 | 448015256 1155 77.161.438
2 [Chi dv trr quéc gia 1.200.000 1.564.574 1.564.574 364574
3 [Chitra no lai 118.191.900 106.465.864 104.622.420 1.843.444 90,1 ~11.726.036
4 [Chivien tro 1.600.000 1.488.481 1.488.481 111,519
5 |Chi thuong xuyén ) 1.116.003.633 | 1.013.449.314 411.758.818 | 601.690.496 90,8 | -102.554.319
6 |Chi b sung quy du trir tai chinh 100.000 10.123.398 10123398 |10.1234 10.023.398
7 |Du phong NSNN 37.400.000 )
Il_|Chi chuyén ngudn sang ndm sau 643.406.134 157.680.720 485.725.414
Il |Chi bé sung ti NSTW cho NSBP 381.225.535
IV [Chi ngp tra NSTW 5.212.960
[ BOI CHI NSNN 234.800.000 | 216.405.589 213.088.593 3.316.996 92,2 -18.394.411
(Ty & boi chi so GDP) 3,44% () 3,44% ©
| 1 |Boi chi NSTW 217.800.000 | 213.088.593 213.088.593 97,8 4.711.407
2 |Boi chi NSBP 17.000.000 3.316.996 () 3.316.996 13.683.004
D KET DU’ NSBP 143.211.326 143.211.326
B CHI TRA NO GOC 245.031.352 222.312.027 210.226.835 12.085.192 90,7 -22.719.325
1 |Chi tra ng gbc NSTW 232.549 652 210.226.835 210.226.835 90,4 22322817
- Tir ngubn vay dé tré no gbc 232,549,652 207.568.961 207.568.961 24,980,691
c-nT[; glgggn boi thu, ting thu, tiét kiém 2.657.874 2657.874
| 2 [Chitra no gbc NSBP 12.481.700 12.085.192 12.085.192 96,8 -396.508
- Ttr ngudn vay dé trd no gbc 11.379.100 6.303.077 6.303.077 55,4 -5.076.023
c'hﬁgfgg” bojithu, téing thu, tiét kigm 1.102.600 5.782.115 5782115 | 5244 4679515
E TONG MFC VAY CUA NSNN 488.921.352 (6)| 436.059.742 420.657.554 15.402.188 89,2 (9) | -52.861.610 (10)
1 |Vay & bu dép boi chi 235902600 | 222.187.704 213.088.593 9.099.111 94,2 13.714.896
2 |Vay dé& tra no gbc 253.018.752 213.872.038 207.568.961 6.303.077 84,5 39.146.714
Ghi cha:

(1) Nghj quyét sé 86/2019/QH14 ngay 12/11/2019 ciia Quéc hoi quyét dinh dy todn thu NSNN ndm 2020 14 1.512.300.000 triéu ddng; Nghi quyét s 128/2020/QH14
ngay 12/11/2020 Quéc hdi cho phép bd sung dy toan thu NSNN ndm 2020 14 26.752.753 triéu ddng, bao gém: 533.647 triéu ddng thu tir ngudn 70% 1€ phi xuét nhap
cénh duoc phép dé lai tir nm 2011 dén ndm 2014 con duw cuia B Cong an; 26.142.810 triéu ddng thu tir ngudn Quy HB tro sép xép va Phat trién doanh nghiép va
ngudn tai chinh hop phap khéc; 76.296 trigu ddng tir ngudn vién tro khéng hoan lai cia Chinh phu Cong hoa Ai-Len.

(2) Bao gém cé kinh phi céi céch tién lvong; (3) Quyét todn chi trong ting finh vurc;

(4) GDP dyr toén: 6.800.000 ty dbng;

(5) Quyét todn khong bao gdm thu, chi bé sung cho cap dudi va cép dudi ndp lén;

(6) GDP thurc hién chura dénh gid lai quy mo: 6.293.145 ty ddng;

(7) Boi chi NSBP 3.316.996 Ia chénh Iéch gitra s vay bix d8p boi chi I6n hon chi trd ner géc tir ngudn boi thu (9.099.111 trigu dbng - 5.782.115 triéu ddng).

(8) Bao gém 9.090.000 triéu ddng nhén ng v6i Bdo hiém x4 hoi dbi v6i khodn déng bdo hiém xa hoi cho nguoi lao dong c6 thdi gian 1am vigc trong khu vic nha nuéc
trude ngay 01/01/1995.

(9) Ty I& dat 89,2% du todn @& bao gém 9.090.000 triéu dng nhan no véi Bdo hiém xa hoi: néu du todn khong bao gém 9.090.000 trigu ddng, ty Ié dat 90,9% dur todn.

(10) Chénh léch tdng mikc vay cuia NSNN I3 52.861.610 triéu ddng, gdm: chénh Iéch gidm vay ctia NSNN 14 43.771.610 trigu ddng (NSTW: 29.692.098 triéu ddng;
NSDP 14.079.512 triéu dBng) va nhan ng v6i Bdo hiém xa hoi 9.090.000 triéu ddng.
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QUYET TOAN NGUON THU NGAN SACH NHA NUGC THEO LINH VU'C NAM 2020
(Kém theo Nghi quyét s6 53/2022/QHI15 ngay 15 thang 6 ndam 2022 ciia Quéc hji)

Don vi tinh: Triéu déng

STT NOI DUNG THU g T(z’(‘:‘;) NAM Ql:g;r ZTOC;: N| so (f/‘:)N "
A B 1 2 3=2/1
A |THU NSNN 1.539.052.753|  1.510.579.187, 98,1
1 |Thu ndi dia 1.290.776.457|  1.293.728.344 100,2
1 |Thu tir khu vuc doanh nghiép nha nuéc 177.814.500 148.182.898 83,3
2 |Thu tir khu vic doanh nghiép c6 vén dau tu nude ngoai 228.726.300 209.089.961 91,4
3 |Thu tir khu vyc kinh té ngoai quéc doanh 270.980.000 247.133.876 91,2
4 |Thué thu nhdp c4 nhan 128.635.000 115.150.190 89,5
5 |Thué bao vé mbi trudmg 67.584.000 60.631.051 89,7
6  |Céc loai phi, 1& phi 86.292.147 69.931.557 81,0
Trong dé: Lé phi trudc ba 42.380.500 34.822.678 82,2
7 |Cac khoan thu vé nha, dit 124.999.850 212.969.681 170,4
- Thué sir dung ddt nong nghiép 4.200 5.950 141,7
- Thué str dung dét phi néng nghiép 1.778.050 2.067.199 116,3
- Thu tién cho thué ddt, thué mdt mede 25.454.300 36.538.068 143,5
- Thu tién sir dung ddt 95.900.000 172.986.774 180,4
- Thu tién cho thué va tién bdn nha & thugc s6 hitu nha mede 1.863.300 1.371.690 73,6
8  |Thu tir hoat ddng x6 s6 kién thiét 31.700.000 36.925.920 116,5
9 |Thu tién cAp quyén khai thac khodng san 4.709.400 6.026.203 128,0
10  |Thu khéc ngan sach 23.924.700 46.154.469 192,9
11 |Thu tir quy dét cong ich va thu hoa loi cong san khac 867.750 1.594.648 183,8
12 E:l“ :1?: cvl‘:’:l\;z:ﬁ;:;;;‘;;h‘:‘;: loi nhufn sau thué, chénh léch 144.542.8100  139.937.890 96,8
Il  |Thu tir diu thd 35.200.000 34.598.477 98,3
III  |Thu can ddi tir hoat djng xuét, nhip khiu 208.000.000 177.443.973 85,3
1 |Téng sb thu tir hoat dong xuit nhap khiu 338.000.000 314.463.261 93,0
- Thué gid tri gia ting thu tir hang héa nhdp khdu 230.300.000! 235.825.458 102,4
- - Thué xudt khdu 7.200.000 7.394.836 102,7
- Thué nhdp khdu 64.000.000 43.955.066 68,7
- Thué tiéu thu ddc biét thu tic hang héa nhdp khdu 35.200.000 23.627.193 67,1
- Thué bdo vé méi truong thu tir hang héa nhdp khdu 1.300.000 1.675.753 1289
- Thu khdc 1.984.955
2 | Hoan thué gi4 trj gia ting -130.000.000{ - 137.019.288 105,4
IV |Thu vién trg 5.076.296 4.808.393 94,7
B ;;{]:YJGCHUYEN NGUON TU NAM TRUGC CHUYEN T
THU TU QUY DU TRU TAI CHINH 2.688.470
THU KET DU NAM TRUGC 173.819.106
TONG CONG (A+B+C+D) 1.539.052.753|  2.279.735.577
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QUYET TOAN CAN POI NGUON THU, CHI NGAN SACH TRUNG UONG VA
NGAN SACH PIA PHUONG NAM 2020
(Kém theo Nghi quyét sé 53/2022/QH15 ngay 15 thang 6 ndm 2022 cia Quéc héi)

Pon vj tinh: Triéu dé‘ng

STT NOQI DUNG DU TOAN QUYET TOAN SO (sﬂ:;m
A B 1 2 3=2/1
A NGAN SACH TRUNG UONG
1 Tdng ngudn thu NSTW 878.521.389 973.668.774 110,8%
1 Thu NSTW hudng theo phan cip 878.521.389 786.444.824 89,5%|
- Thu thué, phi va cdc khodn thu khdc 873.445.093 781.864.508 89,5%
- Thu tir nguon vién tror 5.076.296 4.580.316 90,2%
2 Thu chuyén ngudn tir nam truéc chuyén sang 0 182.010.990
3 Thu tir qui dy trir tai chinh 0
4 Thu két du nim truéc 0
5 Thu tir cAp dudi ngp lén 0 5.212.960
i Tbong chi NSTW 1.096.234.806 1.186.757.367 108,3%
! ;};ggTw theaplidnieap (khong ke bo smgicho 719.734.236 647.851.112 90,0%
7 Chi bé sung cho NSPP 376.500.570 (1)]  381.225.535 101,3%
- Chi b6 sung can doi 219.481.414 219.376.930 100,0%
- Chi bé sung cd muc tiéu (1) 157.019.156 (1) 161.848.605 103,1%
3 Chi chuyén ngudn sang nim sau 0 157.680.720
- Chi tré ng géc tir ngudn boi thu, ting thu, tiét 0 0
kiém chi, ket du
v BOi chi NSTW 217.800.000 213.088.593 97,8%
B NGAN SACH PIA PHUONG
I Tbng ngudn thu NSBP 1.037.031.934 1.692.505.298 163,2%
1 Thu NSPP huéng theo phan cip 660.531.364 724.134.363 109,6%|
- Thu thué, phi va cdc khodn thu khdc 660.531.364 723.906.286 109,6%
- Thu tir nguzfn vién trg 228.077
2 Thu b sung tir NSTW 376.500.570 (1)|  381.225.535 101,3%
- Thu bé sung cdn doi 219.481.414 219.376.930 100,0%
B - Thu b6 sung c6 muc tiéu 157.019.156 (1)|  161.848.605 103,1%
3 Thu chuyén ngudn tir nam truée chuyén sang 410.637.824
4 Thu tir qui dur trir tai chinh 2.688.470
5 Thu két du nam truéc 173.819.106
n Tbng chi NSPP 1.054.031.934 1.552.610.968 147,3%
Tk . A v s a4k X X =
1 S:lx ‘;22 ‘;f’s‘?;m ot Rgnin Ang e | gyergg 1.061.672.594 100,7%
2 Chi chuyén ngudn sang nam sau 485.725.414
3 Chi np tra NSTW 5.212.960
T . 2 X 5 A A S
T Ell;:f;l:iég:;i“ nguon bji thu, ting thu, tiet 1.102.600
v Boi chi NSPP 17.000.000 3.316.996 (2)
\4 Két du NSPP 143.211.326
Ghi chu:

(1) Du todn chi bé sung cé muc tiéu ciia trung wong cho dia phuwong, gom: du todn dau nam theo Nghi quyét ciia Quéc
hoi, bé sung cdi cdch tién leong, cdc khoan bé sung tir cdc nhiém vu tai dong V, VI, VII ciia Phu luc 56 2 ban hanh kém
theo Nghi quyét 68/2019/QH14 ngay 12/11/2019 va b6 sung tir khodn di phong NSTW thugc thdm quyén ciia Chinh phii
quy dinh tai Khoan 3 Diéu 10 Lugt NSNN ndm 2015.
(2) Boi chi NSPP 3.316.996 la chénh léch giita sé vay bit ddp boi chi Ién hon chi tra ng gdc tir nguon béi thu (9.099.111
triéu dong - 5.782.115 trigu dong).
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QUYET TOAN CHI NGAN SACH TRUNG UONG THEO LINH VU'C NAM 2020
(Kém theo Nghi quyét sé 53/2022/QH15 ngay 15 thdng 6 ndm 2022 ciia Quéc hji)
Pon vi tinh: Triéu déng

STT NQI DUNG DU TOAN QUYET TOAN SO (Sn/f)NH
A B 1 2 3=2/1
TONG CHI NSTW (A+B+C+D) 1.096.234.806 | 1.186.757.367
A |CHI BO SUNG CAN POI CHO NSPP 219.481.414 219.376.930 100,0
B |CHINSTW THEO LINH VUC (1) 719.734.236 647.851.112 90,0
I |Chi dAu tw phat trién 144.386.138 128.416.819 88,9
I |Chi dw trit quéc gia 1.200.000 1.564.574 130,4
11T |Chi tra ng lai 115.400.000 104.622.420 90,7
IV |Chi vién trg 1.600.000 1.488.481 93,0
V |Chi thwrong xuyén 437.721.910 411.758.818 @ 94,1
1 |Chi quéc phong 144.633.840 138.926.124 96,1
2 |Chi an ninh va trt t an toan x4 hdi 81.130.000 82.360.287 101,5
3 |Chi gido duc - d4o tao va day nghé 19.246.213 15.759.687 81,9
4 |Chi khoa hoc va cong nghé 9.565.945 9.194.572 96,1
5 |Chiy té, dan sb va gia dinh 13.762.712 12.847.432 93,3
6 |Chi vin hoa thong tin 2.836.200 1.742.902 61,5
7 |cni phét thanh, truyén hinh, théng tin 2.170.000 1.938.171 89,3
8 |Chi thé dyc thé thao 956.000 719.067 75,2
9 |Chi bao vé mdi trudng 1435311 680.495 47,4
10 |Chi cac hoat dong kinh té 27.695.001 24.908.892 89,9
11 |Chi hoat dong ctia co quan QLNN, Déang, doan thé 51.328.147 43.418.575 84,6
12 |Chi dam bao xa hoi 82.552.319 79.262.614 96,0
13 |Chi thuong xuyén khac 410.222 0
VI |Chi cii cich tién lwong 14.600.000 0
VII Dy phong NSTW 3) 4.826.188
VIII |Cac nhiém vu chi khac 0
C |CHI CHUYEN NGUON SANG NAM SAU 157.680.720
D |CHI BO SUNG CO MUC TIEU CHO NSPP 157.019.156 161.848.605 103,1

Ghi cha:

™ Bao gom chi ngan sdch trung wong theo linh vuc, khong bao gom chi b6 sung ¢ muc tiéu cho NSPP.

@ Bao gom chi cdi cdch tién heong.

4 Khéng bao gom s6 bé sung c6 muc tiéu cho NSPP; sé quyét todn ciia NSTW trong cdc linh vuc chi

twong ung.
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QUYET TOAN CHI NGAN SACH NHA NUGC, CHI NGAN SACH TRUNG UONG
VA CHI NGAN SACH PIA PHUONG THEO CO CAU CHI NAM 2020

(Kém theo Nghi quyét s6 53/2022/QHI15 ngay 15 thang 6 nim 2022 cia Quéc hoi)

Don vi tinh: Triéu déng

< SO SANH QUYET
DY TOAN QUYET TOAN TOAN/DU TOAN (%)
STT NOIDUNG
NSNN NSTW® NSpPY NSNN NSTW NSPP NSNN |NSTW| NSPP
A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 | 8=52 | 9=6/3
TONG CHI NSNN 1.773.766.170|  719.734.236|  1.054.031.934| 2.352.929.840| 805.531.832 1.547.398.008
I |Chi dAu tir phit trién 499.270.637| 144.386.138|  354.884.499| 576.432.075|128.416.819| 448.015256| 1155 | 88,9 126,2
1L |Chi dy trir quéc gia 1.200.000 1.200.000 0| 1564574 1.564.574 0| 1304 | 1304
1I |Chi trd ng lai 118.191.900|  115.400.000 2.791.900| 106.465.864| 104.622.420|  1.843.444| 90,1 | 90,7 66,0
IV |Chi vi¢n trg 1.600.000 1.600.000 0|  1.488.481| 1.488.481 o] 930| 930
V |Chi thwdng xuyén (1) 1.116.003.633| 452.321.910|  663.681.723| 1.013.449.314| 411.758.818| 601.690.496| 90,8 | 91,0 90,7
Trong do:
5:1: e§“" duc-daotaovaday | 50750000 19246213  239.503.787| 241.927.282| 15.759.687| 226.167.595 93,5| 81,9 94,4
Chi khoa hoc va cong nghé 12.800.000|  9.565.945 3.234.055| 11.886317| 9.194572|  2.691.744 929 961 83,2
VI tchh(inzﬁ Subg quy e 100.000 0 100.000|  10.123.398 10.123.398|  10.123 10.123
VII | Dy phong ngén sich (2) 37.400.000)  4.826.188 32.573.812
VIII|Céc nhi¢m vy chi khdc
s
X g: chuyén ngudn sang niim 643.406.134 157.680.720|  485.725.414
Ghi chu:

™ Pa bao g0m chi cdi cdch tién heong.

@ 54 quyét todn ndm trong linh vuc.
& Khong bao gém bé sung cho NSPP.
“ Bao 20m ca b6 sung tir NSTW.
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